	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM TOÁN 9
Đề số 2
	ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 20 tháng 10 năm 2016
                                      


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Ghi ra giấy những chữ cái đứng trước phương án đúng.
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Câu 1: Cho hình vẽ bên, khẳng định nào đúng:

A. 
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Câu 2: Trong hình vẽ bên, biết BH = 2; CH = 5. Khẳng định nào đúng?

A.   AH = 
[image: image5.wmf]10



B.   AC = 
[image: image6.wmf]35


 

C.   AB = 
[image: image7.wmf]35



D. SABC = 7
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Câu 3: Độ dài cạnh AB (x) trong hình vẽ bên bằng?

A. x = 10sin300

B.  x = 10cos300
C. x = 10tan300

D. x = 10cot300
Câu 4: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:  

A. sin600 =  
[image: image9.wmf]2
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B. cos600 =

[image: image10.wmf]2
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C.  tan450 = 1

D. cot450 = 
[image: image11.wmf]2

 

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Chú ý: các độ dài làm tròn đến 2 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến độ.

Bài 1: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết:
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Biết: Â = 900; B = 500; BC = 10cm 

Bài 2: (4 điểm) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 15cm; BH = 9cm.

a) Tính BC, AH; AC.

b) [image: image91.wmf]CH
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Bài 3: (1 điểm)  
Lúc 6h sáng, ánh sáng mặt trời tạo với mặt đất

góc 300, bóng  của đỉnh ống khói  nằm

ở vị trí D. Lúc 8h30phút sáng, ánh sáng mặt

trời tạo với mặt đất góc 600,  bóng của

đỉnh ống khói nằm ở vị trí C. Biết độ dài đoạn

thẳng CD = 24m. Tính chiều cao của ống khói?

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Đề số 2

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.  B

2. A,B
3. C
4. C
	2,25x2

0,25x2
2,25x2

0,25x2

	
	PHẦN TỰ LUẬN
	

	1
	C = 400
	1 điểm

	
	AB = BCcos500 = 6,43cm
AC = BC sin500 = 7,66 cm
	1 điểm 

1 điểm

	2
	a) AB2 = BH.BC, thay số ( CB = 25 cm

AC2 = CH.BC , thay số ( AC = 20cm

 AH2 = BH.CH, thay số ( AH = 12cm
HS có cách giải khác vẫn cho điểm tương đương
	1 điểm

1điểm

1 điểm
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Người ra đề


Tổ trưởng CM


BGH duyệt

     Vũ Thị Lựu
Vò ThÞ Lùu                               
	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM TOÁN 9
Đề số 3
	ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 20 tháng 10 năm 2016
                                      


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Ghi ra giấy những chữ cái đứng trước phương án đúng.
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Câu 1: Cho hình vẽ bên, khẳng định nào đúng:

A. 
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Câu 2: Trong hình vẽ bên, biết BH = 2; CH = 5. Khẳng định nào đúng?

A.   AH = 
[image: image30.wmf]15



B.   AB = 
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C.   AC = 
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D. SABC = 18
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Câu 3: Độ dài cạnh AB (x) trong hình vẽ bên bằng?
A. x = 10sin250

B.  x = 10cos250
C. x = 10tan250

D. x = 10cot250
Câu 4: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:  

A.sin300 = 
[image: image33.wmf]2
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B. cos600 =
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C. tan450 = 
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D. cot450 =
[image: image36.wmf]2

 

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
 Chú ý: các độ dài làm tròn đến 2 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến độ.

Bài 1: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết:
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Biết: Â = 900; B = 500; BC = 5cm 

Bài 2: (4 điểm) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 10 cm; BH = 6cm.

a) Tính BC; AH; AC.
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10cm

25

B

A

C

Chứng minh 
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Bài 3: (1 điểm)  

Lúc 7h sáng, ánh sáng mặt trời tạo với mặt đất

góc 400, bóng  của đỉnh ống khói  nằm

ở vị trí D. Lúc 8h30phút sáng, ánh sáng mặt

trời tạo với mặt đất góc 600,  bóng của

đỉnh ống khói nằm ở vị trí C. Biết độ dài đoạn

thẳng CD = 12m. Tính chiều cao của ống khói?

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Đề số 3

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.   C

2. A, C
3.  A
4. A
	2,5
0,5

0,5
0,5

	
	PHẦN TỰ LUẬN
	

	1
	C = 400
	1 điểm

	
	AB = BCcos500 = 3,21

AC = BC sin500 = 3,83
	1 điểm 

1 điểm

	2
	a) AB2 = BH.BC, thay số ( CB = 50/3 = 16,67cm

AC2 = CH.BC , thay số ( AC = 13,34cm

 AH2 = BH.CH, thay số ( AH = 8cm
	1 điểm

1điểm

1 điểm
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	Xét (ABD, cotD = 
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Người ra đề


Tổ trưởng CM


BGH duyệt

Lê Lan Hương
Vò ThÞ Lùu                               
	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM TOÁN 9
Đề số 4
	ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 20 tháng 10 năm 2016
                                      


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Ghi ra giấy những chữ cái đứng trước phương án đúng.

[image: image101.png]£ emm
o
S

THHHEHAA TN



Câu 1: Cho hình vẽ bên, khẳng định nào đúng:

A. 
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Câu 2: Trong hình vẽ bên, biết BH = 4; CH = 5. Khẳng định nào đúng?

A.   AH = 
[image: image51.wmf]2
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B.   AB =
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C.   AB = 
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D. SABC = 18
Câu 3: Cho góc nhọn (, khẳng định nào đúng?

A. x = 10sin250

B.  x = 10cos250
C. x = 10tan250

D. x = 10cot250
Câu 4: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:  

A.sin600 = 
[image: image54.wmf]2

3

  

B. cos300 =
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C. tan450 = 
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D. cot450 = 1
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
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Chú ý: các độ dài làm tròn đến 2 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến độ.

Bài 1: (2 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết:
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Biết: Â = 900; B = 500; BC = 8cm 


Bài 2: (3,5 điểm) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 8cm; BH= 6cm.

a) Tính AB; CH; AC.

b) Chứng minh 
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Bài 3: (1 điểm)  

Lúc 7h sáng, ánh sáng mặt trời tạo với mặt đất

góc 420, bóng  của đỉnh ống khói  nằm

ở vị trí D. Lúc 8h30phút sáng, ánh sáng mặt

trời tạo với mặt đất góc 620,  bóng của

đỉnh ống khói nằm ở vị trí C. Biết độ dài đoạn

thẳng CD = 10m. Tính chiều cao của ống khói?

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Đề số 4

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.  B, C

2.  C

3. A, C
4.  D
	2,5
0,5

0,5
0,5

	
	PHẦN TỰ LUẬN
	

	1
	C = 400
	1 điểm

	
	AB = BCcos500 = 5,14

AC = BC sin500 = 6,13
	1 điểm 

1 điểm

	2
	a) AB  = 
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[image: image59.wmf]3

6

4

  cm
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	b)  AB2 = BH.BC 


     AC2 = CH.BC
	1 điểm



	
	Xét (ABD, cotD = 
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Người ra đề


Tổ trưởng CM


BGH duyệt

     Trần Thu Hà
Vò ThÞ Lùu                               
	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM TOÁN 9
Đề số 1
	ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 20 tháng 10 năm 2016
                                      


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Ghi ra giấy những chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Cho hình vẽ bên, khẳng định nào đúng:

A. 
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Câu 2: Trong hình vẽ bên, biết BH = 4; CH = 5. Khẳng định nào đúng?

A.   AH = 
[image: image73.wmf]5
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B.   AB = 6 
 

C.   AC = 
[image: image74.wmf]5
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D. SABC = 18
Câu 3: Độ dài cạnh AB (x) trong hình vẽ bên bằng?

A. x = 10cot25

B.  x = 10cos250
C. x = 10tan250

D. x = 10sin250
0
Câu 4: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:  

A. sin300 = 
[image: image75.wmf]2
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B. cos600 =
[image: image76.wmf]2
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C. tan450 = 1
D. cot450 =
[image: image77.wmf]2

 

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
 Chú ý: các độ dài làm tròn đến 2 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến độ.

Bài 1: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết:

Biết: Â = 900; B = 500; BC = 5cm 

Bài 2: (4 điểm) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 10 cm; BH = 6cm.

c) Tính BC; AH; AC.

d) Chứng minh 
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Bài 3: (1 điểm)  

Lúc 5h sáng, ánh sáng mặt trời tạo với mặt đất

góc 350, bóng  của đỉnh ống khói  nằm

ở vị trí D. Lúc 8h30phút sáng, ánh sáng mặt

trời tạo với mặt đất góc 550,  bóng của

đỉnh ống khói nằm ở vị trí C. Biết độ dài đoạn

thẳng CD = 15m. Tính chiều cao của ống khói?

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÌNH HỌC 9

Đề số 1

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.   B
2. A, B
3.  D
4. C
	2,5
0,5

0,5
0,5

	
	PHẦN TỰ LUẬN
	

	1
	C = 400
	1 điểm

	
	AB = BCcos500 = 3,21

AC = BC sin500 = 3,83
	1 điểm 

1 điểm

	2
	a) AB2 = BH.BC, thay số ( CB = 50/3 = 16,67cm

AC2 = CH.BC , thay số ( AC = 13,34cm

 AH2 = BH.CH, thay số ( AH = 8cm
	1 điểm

1điểm

1 điểm

	
	b)  AB2 = BH.BC 


     AC2 = CH.BC
	1 điểm
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	Xét (ABD, cotD = 
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Xét (ABC, cotACB = 
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Người ra đề


Tổ trưởng CM


BGH duyệt

     Đào Lệ Hà
Vò ThÞ Lùu                               
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I

 I MỤC TIÊU

-  KiÕn thøc: KiÓm tra việc lĩnh hội néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch​ư¬ng cña  häc sinh 
- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy lêi gi¶i, vận dụng linh hoạt các kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc...
- Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài.

II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Néi dung chÝnh
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Tæng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hệ thức giữa cạnh - đường cao
	
	
	
	2
	1
	2
	5

	
	
	
	
	2
	0,5
	2,5
	5

	Hệ thức giữa cạnh và góc
	2
	
	1
	
	
	3
	6

	
	1
	
	0,5
	
	
	3,5
	5

	Tổng
	2
	
	1
	2
	1
	5
	11

	
	1
	
	0,5
	2
	0,5
	6
	10


(Số ở góc trên bên trái mỗi ô là số câu hỏi cho mỗi phần, số ở góc dưới bên phải là tổng số điểm cho các câu hỏi đó.)
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